KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn A1 
Tên giáo viên: Vũ Huyền Trang- Nguyễn Thị Phương Anh- Nguyễn Thị Thắm 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
GV: Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
GV: Nguyễn Thị Thắm 
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
GV: Vũ Huyền Trang 
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
GV: Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
GV: Nguyễn Thị Thắm 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Đón trẻ:
- Tiếp tục tuyên truyền cho p/h về cách phòng dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, Cúm A, Sốt virút... cho trẻ.
- Hướng dẫn trẻ dùng đúng ký hiệu đồ dùng cá nhân của mình : Khăn mặt, cốc uống nước... , vệ sinh nhà cửa, khu phố, trường lớp, diệt bọ gậy, loăng quăng, phòng tránh không để muỗi đốt.....
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, đặc biệt những trẻ nghỉ học dài do ốm,...
- Nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp, văn hóa chào hỏi trong trường mầm non.
- Thực hành các biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết: Cùng cô Vệ sinh lớp học định kỳ, diệt bọ gậy , vệ sinh khu vực sân trường , phối hợp tuyên truyền với phụ huynh gửi các hình ảnh, video các con thực hành tại nhà gửi lên nhóm lớp.
- Hướng dẫn trẻ chơi 1 số trò chơi dân gian quen thuộc ( Ô ăn quan, cá ngựa, chi chi chành chành, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ...)
- GD NSVMTL: Hướng dẫn trẻ chào hỏi đúng cách, thực hiện văn hóa chào hỏi trong trường mầm non 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường( Cô gửi video bài học cho trẻ)
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 . tập với bài “ Tôi yêu Việt Nam”
-Thứ 3, Thứ 5 . Tập trên nền nhạc bài "Such a happy day"
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng” 
[image: image1.wmf]
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	Trò chuyện
	TUẦN 1
- Trò chuyện để trẻ biết 
+ cách giới thiệu đầy đủ tên tuổi, giới tính của bản thân bé
+ Các trang phục trẻ mặc phù hợp theo giới tính.
+ Hằng ngày phải vệ sinh thân thể, giữ gìn các giác quan như thế nào?
+ Kể được các món ăn thuộc các nhóm chất, cung cấp dinh dưỡng nuôi cơ thể khẻ mạnh.
+ Biết 4 nhóm thực phẩm, kể tên và lựa chọn bữa ăn cho gia đình có đủ 4 nhóm thực phẩm để cơ thể khỏe mạnh. 
	TUẦN 2
- Trò chuyện để trẻ biết
+ Các giác quan trên cơ thể bé, tác dụng của các giác quan giúp cho bé nhận biết những gì?
+ Muốn cơ thể khỏe mạnh, các con cần làm gì?
+ Ăn đủ chất là như thế nào?
+ Ngoài ra cần rèn luyện cơ thể ra sao?
+ Hằng ngày phải vệ sinh thân thể, giữ gìn các giác quan như thế nào?
+ Kể được các món ăn thuộc các nhóm chất, cung cấp dinh dưỡng nuôi cơ thể khẻ mạnh.
+ Biết 4 nhóm thực phẩm, kể tên và lựa chọn bữa ăn cho gia đình có đủ 4 nhóm thực phẩm để cơ thể khỏe mạnh. 
	TUẦN 3
- Trò chuyện để trẻ
+ Nói được ngày 20/10 là ngày hội của các bà, mẹ, bạn gái.
+ Trò chuyện, thảo luận nêu ý tưởng để làm quà tặng bà, mẹ, chị gái.
+Nói được những câu yêu thương, tình cảm với bà, mẹ trong ngày 20/10.
+ Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hằng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
+ Nói địa chỉ gia đình mình (Số nhà, đường phố / thôn, xóm), số điện thoại (nếu có)... khi được hỏi, trò chuyện. 
	TUẦN 4
- Trò chuyện để trẻ biết
+ Muốn cơ thể khỏe mạnh, các con cần làm gì?
+ Ăn đủ chất là như thế nào?
+ Ngoài ra cần rèn luyện cơ thể ra sao?
+ Hằng ngày phải vệ sinh thân thể, giữ gìn các giác quan như thế nào?
+ Kể được các món ăn thuộc các nhóm chất, cung cấp dinh dưỡng nuôi cơ thể khẻ mạnh. 
	TUẦN 5
- Trò chuyện về gia đình của bé
+ Biết mình là con / cháu / anh / chị/ em trong gia đình.
+ Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
+ Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại
+ Nói được mình có điểm gì giống và khác nhau (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng). [image: image2.wmf]
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	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ khu phố (làng xóm)của bé (MT104) 

	Vận động
- VĐCB: Đi và đập bóng bằng 1 tay
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng (MT4) 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí váy tặng mẹ 

	Vận động
Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất. Chạy nhấc cao đùi (MT6) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé 

	MT104, MT72, MT4, MT43, MT69, MT42, MT6, MT70

	
	T3
	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 6, số lượng và số thự tự trong phạm vi 6 

	Làm quen với toán
Tách 6 đối tượng làm 2 phần bằng nhiều cách khác nhau 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ các ngày trong tuần (MT42) 

	Làm quen với toán
So sánh chiều rộng 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 7, số lượng và số thự tự trong phạm vi 7 

	

	
	T4
	Khám phá
- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân (MT72) 

	Khám phá
Tìm hiểu về các giác quan (MT43) 

	Khám phá
Ngày hội của bà, của mẹ 20/10 

	Khám phá
Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh 

	Khám phá
Gia đình của bé (MT70) 

	

	
	T5
	Làm quen chữ viết
LQCC: a,ă,â 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái a, ă, â (MT69) 

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữa cái o,ô,ơ,a ă,â 

	Làm quen chữ viết
LQCC
LQCC e, ê 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái e,ê 

	

	
	T6
	Văn học
Truyện:Chân tay,mắt mũi miệng
(Kể chuyện sáng tạo) 

	Âm nhạc
- DH: Năm ngón tay ngoan( Trần văn thụ)
- TC: Tai ai tính 

	Văn học
Thơ: Bàn tay mẹ( Tạ Hữu Yên) 

	Âm nhạc
Dạy hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
NH: Nhạc không lời bài : Nhật kí của mẹ
TCÂN : Tai ai tinh 

	Văn học
Thơ: Em yêu nhà em 

	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
- Quan sát:
+ Khu vườn dạo
+ Cơ thể bé
+ Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
+ Cây mít 
+ Phòng kismart
- CTD: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- HĐ tại các khu vui chơi trong trường.
- TCVĐ: Các trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, về đúng nhà, gieo hạt nảy mầm
- Thực hiện các vận động:uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay, gập mở lần lượt từng ngón tay
- Giao lưu tập thể với lớp A2 
	TUẦN 2
- Quan sát:
+ Sự lớn lên của cây
+ Không khí quanh bé
+bé cần gì để lớn lên
+chậu cây trầu bà
+ góc thiên nhiên của lớp.
- TCVĐ dân gian :Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ,Chuyền bóng,lá và gió.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường.
- Giao lưu tập thể với lớp A3
- Làm giá đỗ (MT8) 
	TUẦN 3
- Quan sát:
+Công tác chuẩn bị ngày hội của mẹ
+Lớp học chuẩn bị ngày hội của mẹ , bé
+Thí nghiệm: thổi bóng
+ Góc vận động
+ góc thiên nhiên của lớp.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ, ô tô và chim sẻ,Đèn xanh đèn đỏ...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây,...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường.
-Uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay, gập, mở lần lượt từng ngón tay
- Giao lưu tập thể với lớp A4 
	TUẦN 4
- Quan sát: 
+ TC về ngày nghỉ cuối tuần của bé
+Thời tiết
+ Không khí quanh bé
+ cây hoa sữa
+ Khu chung cư
- TCVĐ dân gian Mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, Nhảy lò cò, Chuyền bóng , gieo hạt trồng cây.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây..
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường.
- Giao lưu tập thể với lớp A5 
	TUẦN 5
- Vận động: Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
- Văn học: Thơ " Quạt cho bà ngủ"
- Giáo dục kỹ năng phòng bệnh sốt xuất huyết.
- Lao đông vệ sinh môi trường lớp, sân trường cung cô.
- Dạy trẻ biết giữ quần áo, đầu tóc gọn gàng
- Tiếp tục rèn nề nếp học tập : Nếp giơ tay phát biểu, trả lời cả câu, nói to rõ ràng , mạch lạc...
- Ôn tiếng anh
- Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được
- Dạy trẻ nhớ địa chỉ nhà, số điện thoại của gia đình, của bố mẹ trẻ… [image: image3.wmf]
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	MT8

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Thực hành cuộc sống: Một số kĩ năng vệ sinh cá nhân ( T1). Bán hàng: Của hàng thực phẩm sạch (T2). Steam: Dự án làm khung tranh (T3). Xây dựng: Khu nhà bé ở (T4), Gia đình: Gia đình cùng tổ chức tiệc làm bánh(T5)
- Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...
* Góc phân vai:
- Gia đình: Gia đình đi siêu thị. Những việc làm trong gia đình. Bữa cơm gia đình.
- Biết quan tâm , chia sẻ với người thân trong gia đình.
- Bán hàng: Bán đồ dùng trong gia đình, quà tặng sinh nhật, Siêu thị Vinmart, Siêu thị nội thất...
* Góc học tập
- Đếm trên đối tượng (đồ dùng, dụng cụ) thành dãy và không thành dãy trong phạm vi 6,7 đếm theo khả năng. 
- Xếp số lượng, phân loại, tập đếm các mặt hàng (trong phạm vi 6)... Làm các bài tập tách, gộp trong phạm vi 6
- Làm các bài tập So sánh so sánh chiều cao 3 bạn, 3 cây... 
* Góc thực hành cuộc sống: tập rót mời, tập buộc tóc, cởi tóc, tập cắm hoa, tập vắt khăn ướt, tập nạo, cắt;...
* Góc sách truyện: 
- Tập kể chuyện sáng tạo bằng dối tay: “ Hai anh em gà con”, “ Ba anh em”. Chân , tay, tai, mắt, miệng Chọn sách, báo, truyện để xem theo ý thích.... 
* Góc nghệ thuật : Vẽ dụng cụ, sản phẩm của nghề mà bé thích, Cắt dán hình ảnh về nghề, về hình ảnh bé thích, làm sách tranh về nghề… Hát các bài hát về nghề.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.Thí nghiệm gieo hạt, quan sát sự phát triển của cây đỗ.
* Góc vận động: Chuyền bóng bằng 2 tay, ném bóng vào rổ, bật xa .... (MT79) 
[image: image4.wmf]
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	MT79

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- GD NSVMTL:
+ Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau miệng, rửa mặt, xúc miệng nước muối sau ăn
+ Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi qui định
+ Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội/ giật nước cho sạch.
+ Cùng cô vệ sinh môi trường lớp, sân trường theo định kỳ.
+ Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
+Mời cô và mời bạn ăn, ăn từ tốn.
+Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
+Ăn nhiều loại thức ăn, không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. (MT13) [image: image5.wmf]
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	MT13

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- Vận động: chuyền bóng qua đầu qua chân.
- TC: tạo dáng các con vật.
- Âm nhạc:
- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
- Dạy trẻ sử dụng các từ:cảm ơn, xin lỗi, dạ , xin phép , thưa, vâng…phù hợp với tình huống
- Tiếp tục rèn nề nếp chơi góc, hoạt động ngoài trời
- Dạy trẻ bài thơ: Cảm ơn và xin lỗi
- GDKNS: Lời nói là hoa hay là gai nhọn.
- Tăng cường Tiếng Việt: Đôi măt, cái miệng, đôi tai, bàn tay, bàn chân...
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Cá ngựa, cướp cờ (MT67) 
	TUẦN 2
- văn học: Câu chuyện của tay phải, tay trái
- Tạo hình: vẽ theo ý thích
- Giáo dục kỹ năng phòng bệnh sốt xuất huyết. 
- Lao đông vệ sinh môi trường lớp, sân trường cung cô.
- Dạy trẻ biết giữ quần áo, đầu tóc gọn gàng 
- Tiếp tục rèn nề nếp học tập : Nếp giơ tay phát biểu, trả lời cả câu, nói to rõ ràng , mạch lạc...
- Ôn tiếng anh
- Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
- Mở rộng Tiếng Việt: Mái tóc,Tóc dài, tóc ngắn, cẳng tay, cẳng chân 
	TUẦN 3
- Vận động: Đi trên dây (dây đặt trên sàn), đi trên ván kê dốc.
- Âm nhạc:DH: Mẹ ơi có biết.
- Hướng dẫn trẻ hoạt động theo nhóm: Trực nhật, kê bàn, trải chiếu, xếp ghế. 
- Steam: Dự án làm khung ảnh, bưu thiếp tặng mẹ, bà.
+Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
+ Trẻ nêu ý tưởng làm quà tặng bà, tặng mẹ.
+ Chọn ý tưởng làm bưu thiếp, khung ảnh tặng bà tặng mẹ
+ Trò chuyện, gợi mở ý tưởng của trẻ để thiết kế được khung ảnh. bưu thiếp từ những nguyên vật liệu phế thải
+ Thu thập các nguyên liệu cần làm: hột , hạt, lá khô, họa báo cũ, dây thừng, dây ni lông buộc hàng, cành củi khô, hoa khô....
+ Thực hành và trưng bày (MT71) 
	TUẦN 4
- Tạo hình: Cắt dán đồ dùng trong gia đình
- Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn
- Ôn tiếng anh
- Tuyên dương bé ngoan cuối tuần
- Trò chuyện, hỏi lại trẻ về địa chỉ gia đình : số nhà, ngõ, đường phố, thôn xóm...
- GD NSVMTL: Nói lời cảm ơn, xin lỗi khi cần
- Tăng cường Tiếng Việt: phía phái, phía trái, phía trên, soi gương, hàm răng, chải tóc (MT62) 
	TUẦN 5
- Vận động: Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
- Văn học: Thơ " Quạt cho bà ngủ"
- Giáo dục kỹ năng phòng bệnh sốt xuất huyết.
- Lao đông vệ sinh môi trường lớp, sân trường cung cô.
- Dạy trẻ biết giữ quần áo, đầu tóc gọn gàng
- Tiếp tục rèn nề nếp học tập : Nếp giơ tay phát biểu, trả lời cả câu, nói to rõ ràng , mạch lạc...
- Ôn tiếng anh
- Tăng cường Tiếng Việt: ông nội, bà ngoại, tóc trắng, âu yếm, vỗ về...
- Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được
- Dạy trẻ nhớ địa chỉ nhà, số điện thoại của gia đình, của bố mẹ trẻ… (MT44) [image: image6.wmf]
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	MT67, MT71, MT62, MT44

	Chủ đề - Sự kiện 
	Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân 
	Tìm hiểu về các giác quan 
	Ngày hội của bà của mẹ và các bạn gái - ngày 20/10. Steam:Dự án làm khung tranh 
	Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh 
	Ngày hội gia đình 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn A1 
Tên giáo viên: Vũ Huyền Trang- Nguyễn Thị Phương Anh- Nguyễn Thị Thắm 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
GV: Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
GV: Nguyễn Thị Thắm 
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
GV: Vũ Huyền Trang 
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
GV: Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
GV: Nguyễn Thị Thắm 

	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ khu phố (làng xóm)của bé (MT104) 

	Vận động
- VĐCB: Đi và đập bóng bằng 1 tay
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng (MT4) 

	Hoạt động tạo hình
Trang trí váy tặng mẹ 

	Vận động
Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất. Chạy nhấc cao đùi (MT6) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé 


	T3
	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 6, số lượng và số thự tự trong phạm vi 6 

	Làm quen với toán
Tách 6 đối tượng làm 2 phần bằng nhiều cách khác nhau 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ các ngày trong tuần (MT42) 

	Làm quen với toán
So sánh chiều rộng 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 7, số lượng và số thự tự trong phạm vi 7 


	T4
	Khám phá
- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân (MT72) 

	Khám phá
Tìm hiểu về các giác quan (MT43) 

	Khám phá
Ngày hội của bà, của mẹ 20/10 

	Khám phá
Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh 

	Khám phá
Gia đình của bé (MT70) 


	T5
	Làm quen chữ viết
LQCC: a,ă,â 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái a, ă, â (MT69) 

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữa cái o,ô,ơ,a ă,â 
	Làm quen chữ viết
LQCC
LQCC e, ê 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái e,ê 


	T6
	Văn học
Truyện:Chân tay,mắt mũi miệng
(Kể chuyện sáng tạo) 

	Âm nhạc
- DH: Năm ngón tay ngoan( Trần văn thụ)
- TC: Tai ai tính 

	Văn học
Thơ: Bàn tay mẹ( Tạ Hữu Yên) 

	Âm nhạc
Dạy hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
NH: Nhạc không lời bài : Nhật kí của mẹ
TCÂN : Tai ai tinh 
	Văn học
Thơ: Em yêu nhà em 
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